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I. Ma trận:
	Cấp độ
Tên chủ đề
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.  C¸c thÝ nghiÖm cña Menden
	N¾m ®­îc kÕt qu¶ cña quy luËt ph©n li
	
	
	ph¸t biÓu ®­îc quy luËt ph©n li
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ%:
	02 

0,5
5
	
	
	01 

2
20
	
	
	
	
	0 3

2,5
25

	2. NhiÔm s¾c thÓ
	N¾m ®­îc diÔn biÕn nguyªn ph©n, ph¸t sinh giao tö
	
	BiÕt ®­îc sè l­îng NSTë ng­êi 
	
	
	Nªu ®­îc kh¸i niÖm, b¶n chÊt thô tinh
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ%:
	0 2 

0,5
5
	
	0 1 

0,25
2,5
	
	
	01 

2
20
	
	
	 4

2,75
27,5

	3. ADN vµ Gen
	Nªu ®­îc thµnh phÇn hãa häc
	
	M« t¶ ®­îc cÊu tróc ADN
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ%:
	0 3

0,75
7,5
	
	0 1 

0,25
2,5
	
	
	
	
	
	 4 

 1
10

	4. BiÕn dÞ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ%:
	01

0,25
2,5
	01 

3
30
	
	
	
	
	
	
	 2 

3,25
32,5

	5. Di truyÒn học người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ%:
	0 1

0,25
2,5
	
	0 1

0,25
2,5
	
	
	
	
	
	 2 

 0,5
5

	Tổng số câu: 15

Tổng số điểm: 10 =100% 
	Số câu: 9

Tổng số điểm: 5,25

  Tỉ lệ%: = 52,5
	Số câu: 5

Tổng số điểm: 2,75

  Tỉ lệ%: = 27,5
	Số câu: 1 

Tổng số điểm 2

  Tỉ lệ%: = 20
	
	Số câu: 15

Số điểm: 10 = 100%


I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1. Kết quả của qui luật phân li độc lập là:


A. 2 trội: 1 lặn  
B. 3 trội: 1 lặn
C. 3 trội: 2 lặn
D.1 trội: 3 lặn

Cõu 2. Khi lai cặp bố mẹ thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng biết hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng thì kết quả của thế hệ lai F1 là gì?


A. Toàn hoa đỏ
B. Toàn hoa trắng
C. Toàn hoa  hồng 
D. 1 hoa trắng: 1 hoa đỏ

Bộ nhiểm sắc 

A. 44 


B. 45 


C. 46 


D. 47

Câu 4. Kết quả của nguyên phân là gì?


A. Số tế bào con bằng với tế bào mẹ

B. Số tế bào con gấp hai số tế bào mẹ



C. Số tế bào con gấp 3  số tế bào mẹ 

D. Số tế bào con gấp 4 số tế bào mẹ

Cõu 5. Từ 1 tế bào qua giảm phân sẽ cho ra kết quả là:

A. Tạo ra  1 tế  bào con có bộ NST  đơn bội

B. Tạo ra 2 tế  bào con có NST đơn bội 


C. Tạo ra 3 tế  bào con có bộ NST đơn bội 

D. Tạo ra  4 tế  bào con có bộ NST đơn bội

Câu 6. Từ 1 tế bào mầm ban đầu, qua quá trình giảm phân phát sinh giao tử sẽ cho ra:


A. 2 tinh trùng: 1 trứng    

            
B. 3 tinh trùng: 1 trứng  




C. 4 tinh trùng: 1 trứng 



D. 5 tinh trùng: 1 trứng

Câu 7. Các loại đơn phân của ADN là: 


A.     T, G, A, U
B.     A, U, G, X

C.     A, T, G, X

D.     A, T,  U,  X

Câu 8. Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc nào?


A. Nguyên tắc bổ sung



B. Nguyên tắc bán bảo toàn


C. Nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn
           D. Nguyên tắc nhân ba

Câu 9. Phân tử ARN nào tổng hợp được phân tử Protein?


A. mARN 

B. tARN 

C. rARN

D. xARN

Câu 10. Protein không có chức năng nào?


A. Chức năng cấu trúc;   

      B. Chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất 


C. Điều hòa các quá trình trao đổi chất;
   D. Bảo vệ môi trường.
Câu 11. Chỉ ra mối quan hệ giữa Gen và tính trạng 


A. Gen 
mARN          Protein           Tính trạng


B. Gen         Protein        Tính trạng          mARN


C. Protein    
   Gen             Tính trạng        mARN


D. mARN        G en
       Protein
       Tính trạng

Câu 12 . Bệnh Đao liên quan tới cặp NST nào?


A. Cặp NST 19 
B. Cặp NST 20
C. Cặp NST 21
D. Cặp NST 22

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (2điểm): Nêu nội dung của qui luật phân li độc lập.

Câu 2 (2điểm): Thế nào là thụ tinh? Bản chất của quá trình thụ tinh

Câu 3 (3điểm): Đột biến gen là gì? Có mấy loại đột biến gen, nguyên nhân đột biến gen.
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i. trắc nghiệm 

Mỗi đáp án đúng đ​ược 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	đáp án
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	C
	C
	A
	D
	A
	C


ii. tự luận

Câu 1: (2 điểm)

Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng

tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội:

1 lặn.
Câu 2. (2 điểm)


+ Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao tử cái (hay giữa một tinh

trùng với một tế bào trứng) tạo thành hợp tử. (1đ)


+ Bản chất của sự thụ tinh là sự kết hợp 2 bộ nhân đơn bội hay tổ hợp 2 bộ NST của 2

giao tử đực và cái, tạo thành bộ nhân lưỡng bội ở hợp tử có nguồn gốc từ bố và mẹ. (1đ)
Câu 3. (3 điểm)

- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số

cặp nucleotit. (1đ)

- Có 3 loại đột biến gen: Mất một cặp nu, thay thế một cặp nu, thêm một cặp nu (1 đ)

- Nguyên nhân đột biến gen: Môi trường bên trong và ngoài cơ thể; tác nhân vật li, tác

nhân hóa học (1đ)
